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Tại Diễn đàn SAFETY4SEA Athens lần thứ 17, bà Danna Ocado, Giám đốc Hệ thống Thông tin Quản lý tại Trung tâm Đánh giá và Đào tạo I.M.A. (I.M.A. Assessment and Training Center, Inc.), đã phân tích cách thức trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nâng cao hiệu quả đào tạo hàng hải, đánh giá năng lực và phát triển chuyên môn liên tục.
Bà giải thích rằng AI có thể giúp nhận diện những khoảng trống về năng lực của từng cá nhân, cá nhân hóa quá trình học tập, cải thiện khả năng tiếp cận kiến thức vận hành, đồng thời hỗ trợ đánh giá dựa trên các tình huống giả định và huấn luyện bằng mô phỏng. Tuy nhiên, tư duy phán đoán và trách nhiệm của con người vẫn phải giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển năng lực.
Ngày nay, thuyền viên được tiếp cận với một lượng thông tin rất lớn. Chúng ta cung cấp các chương trình huấn luyện, quy trình, sổ tay thiết bị, thông tư an toàn và các bài học kinh nghiệm, tất cả đều nhằm giúp họ thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn.
Tuy nhiên, năng lực không được đánh giá bằng lượng thông tin mà một người tiếp nhận. Năng lực được thể hiện qua những gì người đó hiểu, cách họ đưa ra quyết định và mức độ hiệu quả khi áp dụng kiến thức vào công việc thực tế trên tàu.
Theo tôi, thách thức hiện nay không còn đơn thuần là cung cấp thêm nhiều nội dung huấn luyện. Điều quan trọng là giúp thuyền viên chuyển hóa thông tin thành năng lực thực sự. Trí tuệ nhân tạo mang đến những cơ hội mới để hỗ trợ quá trình này, với điều kiện chúng ta luôn tập trung vào phát triển năng lực con người chứ không phải thay thế con người.
Vượt ra ngoài việc hoàn thành khóa huấn luyện
Các tiêu chuẩn hàng hải và kỳ vọng của ngành công nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến hiệu quả thực hiện công việc của con người. Công ước STCW quy định các năng lực mà thuyền viên cần có để thực hiện nhiệm vụ, còn Công ước Lao động Hàng hải (MLC) nhắc nhở chúng ta rằng điều kiện làm việc, an toàn và phúc lợi đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Chương trình đánh giá tàu SIRE 2.0 chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố ảnh hưởng đến cách thức con người thực hiện công việc trên tàu, trong khi lĩnh vực các yếu tố con người giúp chúng ta hiểu tại sao hiệu quả thực hiện công việc có thể khác nhau. 
Những phát triển này cho thấy chúng ta cần xem xét lại cách tiếp cận đối với công tác huấn luyện và đào tạo hàng hải. Theo phương thức truyền thống, quy trình thường khá đơn giản: thuyền viên tham dự khóa học, hoàn thành bài đánh giá, vượt qua kỳ thi và được cấp chứng chỉ.
Những yêu cầu này vẫn rất cần thiết, nhưng không nên được xem là điểm kết thúc của quá trình học tập. Thay vì chỉ đặt câu hỏi liệu thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện bắt buộc hay chưa, chúng ta cần đánh giá liệu họ có thể chứng minh và duy trì được năng lực cần thiết hay không. Điều này cũng có nghĩa là phải từ bỏ giả định rằng những thuyền viên có cùng chức danh và trình độ chuyên môn đương nhiên có cùng nhu cầu phát triển năng lực.
Cùng chức danh nhưng nhu cầu phát triển năng lực khác nhau
Từ kinh nghiệm hoạt động của một trung tâm đào tạo, chúng tôi thường thấy các công ty vận tải biển áp dụng cùng một ma trận huấn luyện cho những thuyền viên có cùng chức danh và làm việc trên cùng loại tàu. Xét về phương diện hành chính, cách tiếp cận này là hợp lý vì các yêu cầu được tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, con người thì không giống nhau. Hãy xem xét trường hợp ba Thuyền phó ba có cùng trình độ chuyên môn và thậm chí có thể làm việc trên cùng một loại tàu. Một sĩ quan có thể cần được huấn luyện nâng cao thêm về ECDIS; người thứ hai cần cải thiện năng lực quản lý nguồn lực buồng lái (BRM) và giao tiếp; còn người thứ ba có thể còn thiếu năng lực trong lĩnh vực ứng phó với tình huống khẩn cấp. Mặc dù họ có cùng các chứng chỉ và tuân theo cùng một ma trận huấn luyện, nhưng kinh nghiệm, khả năng và nhu cầu phát triển năng lực của mỗi người lại khác nhau. Do đó, các lộ trình phát triển năng lực của họ cần được thiết kế phù hợp với những thiếu hụt cụ thể của từng cá nhân.
Đây chính là lĩnh vực mà AI có thể giúp chúng ta chuyển sang phương thức học tập hàng hải được cá nhân hóa hơn. AI có thể xử lý khối lượng thông tin lớn, nhận diện các xu hướng và giúp xác định những lĩnh vực cần được tiếp tục phát triển. Thay vì giao các hoạt động học tập giống nhau cho tất cả mọi người, chúng ta có thể sử dụng những phân tích này để hỗ trợ các chương trình huấn luyện đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng thuyền viên.
Giúp tiếp cận kiến thức khai thác dễ dàng hơn
Khi thảo luận về AI trong ngành vận tải biển, cuộc trao đổi thường chuyển sang vấn đề tự động hóa và khả năng công nghệ thay thế việc làm của con người. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một cơ hội quan trọng khác: sử dụng AI để phát triển con người.
Một ứng dụng có thể triển khai ngay là giúp thuyền viên tiếp cận và hiểu được khối lượng thông tin lớn hiện có trên tàu một cách dễ dàng hơn. Thuyền viên phải tra cứu hệ thống quản lý an toàn, quy trình vận hành, sổ tay thiết bị, thông tri của đội tàu, các yêu cầu pháp quy và tài liệu huấn luyện. Mặc dù những thông tin này rất cần thiết, nhưng việc tìm kiếm và diễn giải đúng các hướng dẫn liên quan đôi khi gặp nhiều khó khăn. Hãy hình dung một trợ lý AI được công ty phê duyệt, cho phép thuyền viên đặt câu hỏi về những yêu cầu cần tuân thủ trước khi đi vào không gian kín. Hệ thống có thể truy xuất những thông tin liên quan từ các nguồn tài liệu đã được công ty phê duyệt và giải thích một cách rõ ràng, giúp thuyền viên hiểu được các yêu cầu cần áp dụng. Hệ thống cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm những quy trình cụ thể hoặc làm rõ các hướng dẫn được nêu trong Hệ thống Quản lý An toàn (SMS). Một ứng dụng như vậy không thay thế SMS hoặc kiến thức chuyên môn mà thuyền viên cần phải có. Thay vào đó, nó giúp họ tra cứu thông tin hiện có và học hỏi từ những thông tin đó một cách hiệu quả hơn. Nguyên tắc ở đây rất đơn giản: thông tin đã được phê duyệt vẫn là nguồn căn cứ; AI giúp việc tiếp cận thông tin trở nên thuận tiện hơn; còn thuyền viên vẫn chịu trách nhiệm áp dụng thông tin đó một cách chính xác.
Từ việc đánh giá câu trả lời đúng hay sai đến nhận diện những khoảng trống về năng lực
AI cũng mở ra những cơ hội để cải thiện phương pháp đánh giá thuyền viên. Đây là một lĩnh vực mà trung tâm huấn luyện của chúng tôi đã bắt đầu áp dụng những phương pháp tiếp cận mới. Thay vì chỉ dựa vào các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chúng ta có thể đưa ra một tình huống khai thác và yêu cầu thuyền viên giải thích xem họ sẽ xử lý như thế nào và tại sao lại lựa chọn cách xử lý đó. Ví dụ, hãy xem xét tình huống phát hiện bầu không khí không an toàn trước khi đi vào không gian kín. Thay vì chỉ xác định câu trả lời đúng hay sai, chúng ta có thể xem xét cách cá nhân đó hiểu tình huống và tiếp cận vấn đề. Thuyền viên có nhận diện được mối nguy hiểm hay không? Họ có hiểu quy trình liên quan hay không? Họ có đưa ra quyết định phù hợp hay không? Câu trả lời của họ có bỏ sót những nội dung quan trọng nào không?
AI có thể hỗ trợ người đánh giá bằng cách phân tích những khía cạnh khác nhau trong quá trình thực hiện công việc và chỉ ra những khoảng trống năng lực có thể tồn tại. Một thuyền viên có thể thể hiện kiến thức đầy đủ, nhận diện được mối nguy hiểm và hiểu quy trình, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng ra quyết định hoặc giao tiếp. Việc xác định chính xác những thiếu hụt này cho phép chúng ta đề xuất các hoạt động phát triển năng lực có trọng tâm hơn, thay vì đơn giản là yêu cầu thuyền viên lặp lại chương trình đào tạo chung.
Tuy nhiên, AI chỉ nên hỗ trợ quá trình đánh giá, chứ không thay thế người đánh giá có đủ trình độ chuyên môn. Công nghệ có thể cung cấp những thông tin phân tích và hỗ trợ đánh giá câu trả lời, nhưng quyết định cuối cùng về việc thuyền viên có chứng minh được năng lực theo yêu cầu hay không vẫn phải thuộc về một chuyên gia có đủ trình độ.
Xây dựng chương trình huấn luyện bằng mô phỏng có tính tương tác cao hơn
Một lĩnh vực khác mà AI đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động học tập hàng hải là huấn luyện bằng mô phỏng. Các thiết bị mô phỏng từ lâu đã tạo cơ hội cho thuyền viên thực hành những tình huống khai thác thực tế trong một môi trường được kiểm soát. Tuy nhiên, một số công nghệ mô phỏng mới nhất đang đưa vào sử dụng các nhân vật trực ca ảo được hỗ trợ bởi AI, có khả năng giao tiếp với học viên trong quá trình thực hành. Ví dụ, học viên có thể tương tác với một thành viên thủy thủ đoàn ảo, người này có thể đặt câu hỏi, phản hồi các chỉ thị hoặc đưa ra những thách thức mới về tình huống khai thác. Điều này tạo ra một môi trường huấn luyện năng động hơn. Thay vì thiết bị mô phỏng chỉ phản ứng với những hành động do học viên thực hiện, tình huống huấn luyện giờ đây còn có thể tương tác với cá nhân thông qua hoạt động giao tiếp theo thời gian thực.
AI có thể đưa ra những gợi ý, hỗ trợ các bài tập ra quyết định và cung cấp phản hồi về kết quả thực hiện, qua đó giúp nhận diện những điểm mạnh và những lĩnh vực cần cải thiện. Tôi cho rằng những phát triển này mở ra nhiều khả năng thú vị cho công tác đào tạo và đánh giá hàng hải, bởi chúng cho phép chúng ta khảo sát cách thuyền viên giao tiếp, diễn giải tình huống và ứng phó với những thay đổi trong điều kiện khai thác. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng cường năng lực thực hành của học viên và chuẩn bị cho họ khả năng đưa ra những quyết định phù hợp trong các tình huống thực tế.
AI cần có cơ chế quản trị và sự giám sát của con người
Khi AI ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong huấn luyện, đánh giá và huấn luyện bằng mô phỏng hàng hải, chúng ta cũng cần nhận thức rõ những hạn chế của công nghệ này. AI có thể xử lý thông tin, phân tích kết quả thực hiện, đề xuất các hoạt động phát triển năng lực, cá nhân hóa quá trình học tập và hỗ trợ học viên cũng như người đánh giá. Tuy nhiên, năng lực không chỉ đơn thuần là khả năng xử lý thông tin. Tư duy phán đoán, năng lực lãnh đạo, trách nhiệm giải trình và quyết định cuối cùng về năng lực của một cá nhân vẫn phải là trách nhiệm của con người. 
Đó là lý do tại sao cơ chế quản trị AI là hết sức cần thiết. Chúng ta không nên đưa AI vào hoạt động huấn luyện chỉ vì công nghệ này đã có sẵn. Chúng ta cần có những giới hạn rõ ràng để xác định AI được phép sử dụng như thế nào, có thể hỗ trợ những quyết định nào và trong những trường hợp nào cần có sự giám sát của con người. Đối với tôi, nguyên tắc rất đơn giản: AI phải tăng cường năng lực của con người mà không làm suy giảm trách nhiệm của con người. Suy cho cùng, AI chỉ là một công cụ. Trách nhiệm về cách thức sử dụng công cụ này, cách diễn giải các khuyến nghị của nó và những quyết định được đưa ra vẫn thuộc về con người.
Từ huấn luyện định kỳ đến phát triển năng lực liên tục
Tôi cho rằng AI mang đến cho chúng ta cơ hội xem xét lại cách thức tổ chức hoạt động học tập và phát triển năng lực trong ngành hàng hải. Thay vì chủ yếu dựa vào các chương trình huấn luyện chung, chúng ta có thể chuyển sang xây dựng những lộ trình phát triển năng lực được cá nhân hóa hơn.
Thay vì xem việc học tập là một hoạt động định kỳ, chủ yếu gắn với yêu cầu cấp chứng chỉ và huấn luyện nhắc lại, chúng ta có thể xem xét cách thức phát triển và duy trì năng lực một cách liên tục.
Chúng ta cũng có thể vượt ra ngoài việc chỉ ghi nhận những khóa học mà thuyền viên đã hoàn thành để tập trung nhiều hơn vào việc xác định những lĩnh vực họ cần tiếp tục phát triển. Những thay đổi này không làm mất đi tầm quan trọng của các tiêu chuẩn huấn luyện hoặc phương pháp đánh giá hiện hành. Ngược lại, chúng có thể giúp chúng ta sử dụng những nền tảng đó hiệu quả hơn.
STCW nhắc nhở chúng ta rằng năng lực là yếu tố quan trọng. Lĩnh vực các yếu tố con người khuyến khích chúng ta tìm hiểu cách con người thực sự thực hiện công việc. MLC nhấn mạnh tầm quan trọng của phúc lợi thuyền viên và điều kiện làm việc, còn SIRE 2.0 hướng sự chú ý đến những hoàn cảnh và điều kiện ảnh hưởng đến hiệu quả công việc trên tàu.
AI có thể giúp kết nối, tổ chức và phân tích những thông tin liên quan từ các lĩnh vực khác nhau này, qua đó hỗ trợ chúng ta đưa ra những quyết định phát triển năng lực có cơ sở tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn xác định rõ mục đích của mình. Mục tiêu của chúng ta không phải là bản thân trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của chúng ta là nâng cao năng lực thực sự của con người.
Tương lai của huấn luyện hàng hải không phải là lựa chọn giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. Đó là việc sử dụng AI để tăng cường kiến thức, kỹ năng, khả năng phán đoán và năng lực của những con người trực tiếp vận hành các con tàu.
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